
UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:$^/QĐ-CĐYT Đồng Nai, ngàỵZũ thảng 5 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công nhận tốt nghiệp lớp Y sĩ định hướng

Y học cổ truyền, Y học dự phòng khóa 20, 21 
Kỳ thi tháng 5/2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ ĐỒNG NAI •

Căn cứ Quyết định sổ 662/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 việc thành lập 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai của Bộ Giảo dục và Đào tạo, phân cấp quản 

ỉỷ và quy định quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày ]3/03/2017 về quy định 

việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy 

chế kiểm tra, thỉ, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 về quy định về 

đào tạo trình độ sơ cấp;

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 về sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều thông tư sổ 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định 

về đào tạo trình độ sơ cấp;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp của học sinh tại biên bản số hỴẰngày 20 

tháng 5 năm 2020;

Theo đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 25 học sinh (có danh sách kèm theo):

STT NGANH ĐAO TẠO SÓ LƯỢNG

1 Y sĩ định hướng Y học cô truyên 20A (2016 -  2019) 02

2 Y sĩ định hướng Y học cô truyên 21A (2017 -  2020) 12



STT NGANH ĐAO TẠO SỐ LƯỢNG

3 Y sĩ định hướng Y học dự phòng 20B (2016-2019) 01

4 Y sĩ định hướng Y học dự phòng 21B (2017 -  2020) 10

TONG CONG:9
25

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phòng Hành chính 

tổng họp, Phòng Công tác chính trị học sinh - sinh viên, các Khoa, Bộ môn và 

các học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này../.

N ơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

/■»* ^

Nguyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐỔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒ A XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC c ờ  TRUYÊN 21A 

KHÓA 21 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020
Tlteo quyết định số: ỉ  ì- /QĐ - CĐ YT ký ngày 20 /05/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh
TK  Khóa Điểm thi tốt ng liệp TB tốt XL tốt

Ghi chú
học

LT TH TB
nghiệp nghiệp

] Phạm Thị Hoài Ân (06/03/1999) Nghệ An 47.0 6.5 6.5 6.5 7.5 K há
2 Hồng Thị Ngọc Bích (24/06/1999) Đồng Nai 48.5 7.5 6.5 7.0 7.8 Khá
3 Nguyễn Văn Chương (02/02/1990) Hà Tĩnh 53 8.5 8 8.3 8.7 Giỏi
4 Phạm Văn Đài (09/12/1992) Phú Yên 48.6 6.5 7 6.8 7.8 K há
5 Nguyễn Vàn Giới (10/04/1982) Hà Nội 43.0 6.5 7 6.8 7.1 K há
6 Nguyễn Thị Hoa (17/12/1990) Đồng Nai 49.8 8 6.5 7.3 8.0 Giỏi
7 Đinh Thị Hoài (20/05/1995) Bà Rịa Vũng Tàu 52.7 8.5 8.5 8.5 8.7 Giỏi
8 Phan Thị Ánh Mai (01/06/1987) Lâm Đồng 47.2 6.5 7.5 7.0 7.7 K há
9 Hoàng Thị Mỹ (19/07/1995) Hà Tĩnh 52 8.5 8.5 8.5 8.6 Giỏi
10 Nguyễn Thị Mỹ Nga (18/09/1995) Bình Thuận 51.2 8 8.5 8.3 8.5 Giỏi
11 Nguyễn Thị Nhung (14/07/1992) Bà Rịa Vũng Tàu 47.7 7 6 6.5 7.6 K há
12 Đào Thạch Thào (02/09/1999) Đồng Nai 48.7 7.5 6 6.8 7.8 K há

An định danh sách này có 12(mười hai) học sinh.
THỐNG KÊ

XL tốt nghiệp Số lưọng Tỉ lê %
Giỏi 5 41.7%
Khá 7 58.3%
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Nguyễn Hồng Quang



ƯBND TỈNH ĐỔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẶN TỐT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỎ TRUYỀN 20A 

KHÓA 20 - KỴ THI THÁNG 5 NĂM 2020
Theo quyết định số: /QĐ - CĐ YT kỷ ngày 2-0 /05/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh TK  K hỏa học
Điểm thi tốt ng liệp T B tố t

nghiệp
XL tốt 
nghiệp

Ghi chú
LT TH TB

1 Nguyễn Công Chiến (12/02/1996) Đồng Nai 43.4 5.5 7.0 6.3 7.0 K há

2 Nguyễn Xuân Phong (12/03/1978) Quảng Trị 39.4 5.5 5.5 5.5 6.3 TB khá

Án định danh sách này có 02(hai) học sinh.
TH ỐNG KÊ

XL tốt nghiệp Số ỉumiỊỊ T ỉ lê %
Khá 1 50%
TB Khả 1 50%

ủ thảng 05 năm 2020'



UBND TỈNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẶN TÓT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự PHÒNG 21B 

KHÓA 21 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020
Theo quyết định số: &  /QĐ - CĐ YT ngày l ù  /05/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh
T K  Khóa 

học

Điểm thi tốt ng liệp TB tốt
nghiệp

XL tốt nghiệp Ghi chú

LT TH TB
l Võ Anh (12/08/1999) Đồng Nai 53.5 5.0 6.0 5.5 6.5 TB khá
2 Đặng Chí Công (01/02/1999) Đồng Nai 58.3 5.5 7.0 6.3 7.1 K há
3 Bùi Minh Hiếu (18/06/1998) Nam Định 53.3 5.5 6.5 6.0 6.5 TB khá
4 Nguyễn Minh Khánh (19/04/1999) Đồng Nai 52.2 6.0 6.0 6.0 6.4 TB khá
5 Nguyễn Hoảng Long (08/02/1999) Đồng Nai 60.7 7.0 6.0 6.5 7.4 K há
6 Bùi Văn Lưu (10/03/1997) Nam Định 51.9 6.0 5.0 5.5 6.3 TB khá
7 Trần Uyển Như (28/09/1998) Bà Rịa Vũng Tàu 61.5 7.0 5.5 6.3 7.4 K há
8 Nguyễn Hoàng Phú (20/01/1998) Bà Rịa Vũng Tàu 55.4 6.0 8.0 7.0 6.9 TB khả
9 Quách Đình Phú (25/09/1999) Đồng Nai 59 6.5 6.5 6.5 7.2 K há
10 Nguyễn Thị Phương (20/06/1995) Thanh Hóa 63 6.0 8.5 7.3 7.8 K há

An định danh sách này cỏ 10 (mười) học sinh.
THỐNG KẺ

xếp loại tốt nghiệp Số lượng Tỉ lệ %

Khá 5 100%

TB khá 5 •»00%

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG H Ò A XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP 
LỚP Y Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự PHÒNG 20B 

KHÓA 20 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020
Theo quyết định Số: Ví /QĐ - CĐ YT ngày ¿0 /05/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh TK  Khóa học Điểm thi tốt nghiệp TB tốt
XL tốt nghiệp Ghi chú

LT TH TB nghiệp

1 Trần Văn Phú (20/09/1998) Khánh Hòa 51.4 5.0 5.5 5.3 6.2 TB khá

Ân định danh sách này có 01 (một) học sinh.
THÓNG KÊ

xếp loại tốt nghiệp
Sô lượng

Tỉ lệ %

TB Khá 1 100% 'L
to  tháng 05 năm 2 0 2 0 ^  
TRƯỞNG

guyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
LỚP Y SĨ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỎ TRUYỀN 21A

KHÓA 21 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh T K  Khóa học
Điêm thi tôt ng hiệp TB tốt XL tốt

Ghi chú
LT T H TB nghiệp nghiệp

1 Điểu Đạt (04/08/1988) Đồng Nai 41.7 ■ f e - 6 5.3 Rớt: LT

2 Phạm Duy Đức (09/02/1994) Đồng Nai 42.2 ị . ỷ  ' 5 ' ‘ * 0 ,» .  .  V Rót: LT

3 Huỳnh Quỳnh Như (16/05/1999) Đồng Nai 44.9 4 5.5 :i;s Rót: LT

An định danh sách này có 03(ba) học sinh.

Nguyễn Hồng Quang

Đồng tháng 05 năm 2020

ệ  Ỵ  t r l O T c T O *
í ĩ  í i* A n  Ị 2 r



UBND TỈNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP
LỚP Ỹ Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự PHÒNG 21B

KHÓA 21 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh
TK  Khóa 

học

Điểm thi tốt nghiệp TB tốt 
nghiệp

XL tốt 
nghiệp

Ghi chú

LT TH TB

1 Nguyễn Thị Quỳnh Như (29/04/1997) Hồ Chí Minh 54.8 : W :  1 6.0 5.3 6.5 TB khá Rớt: LT

2 Khanchaleun Phouttaví (02/12/1998) Chăm - Pa - sẳk 60.5 s
L-— .1

r  ■ 1
0.0 6.1 TB khá Vẳng thi: Có phép

3 Phengsavanh Somphai (11/10/1998) Chăm-Pa-Sắc 63.9
L J ■Ỷ' *5

[_ 1 ' .  1 - __L|

0.0 6.4 TB khá ván g thi: Có phép

4 Vongphachanh Toukta (02/07/1998) Chăm-Pa-Sắc 58.8 ỉ m 0.0 5.9 T rung  binh Vắng thi: Có phép

An định danh sách này cỏ 04 (bon) học sinh.

Đong-Nai ỊìgàỵL 0 tháng 05 năm 2020
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Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG H Ò A XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG Được CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
LỚP Ỹ Sĩ ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC D ự PHÒNG 20B

KHÓA 20 - KỲ THI THÁNG 5 NĂM 2020

TK  Khóa Điểm thi tốt nghiệp TB tốt 
nghiệp

XL tốt 
nghiệp

STT Họ và tên Ngày sinh Noi sinh
học

LT TH TB

Ghi chú

1 Trần Tiến Đạt (04/11/1998) Đồng Nai 49.3 ểlllt 5.5 4.5 Rớt: LT

2 Simmavong Sinthavy (09/07/1996) Chăm-Pa-Sắc 53.2 -0;Ị 0.0 Vắng thi: Có phép
................. . . . ■

Ản định danh sách này cổ 02(hai học sinh.
lẲ'

Nguyễn Hồng Quang


